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DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI 

 ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM 2016 

TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

1 
Nghiên cứu đánh giá độ mòn răng độ tin cậy và thời gian 
hỏng do mòn của bộ truyền bánh răng thép 20ХГM thấm 
nitơ plasma 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 4 
Tr92 

Phạm Văn Đông Cơ khí 

2 
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử lý bề mặt đến độ 
bền mòn của bộ truyền bánh răng 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 32 Tr40 

Phạm Văn Đông Cơ khí 

3 
Đánh giá độ mòn răng xác định độ tin cậy và thời gian hỏng 
do mòn của bộ truyền bánh răng thép 20ХГM thấm cacbon 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33 Tr34 

Phạm Văn Đông 
Phạm Văn Bổng 

Cơ khí 

4 
Ảnh hưởng của phương pháp xử lý bề mặt đến chất lượng bề 
mặt răng của bộ tryền bánh răng 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 32 Tr28 

Phạm Văn Đông Cơ khí 

5 
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ dòng điện và nhiệt độ 
dung dịch đến chiều dày lớp mạ Ni-Al2O3 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 
04 Tr66 

Phạm Văn Đông 
Phạm Văn Bổng 
Trương Đức Thiệp 

Cơ khí 

6 
Ảnh hưởng của mật độ dòng điện và nhiệt độ dung dịch đến 
hàm lượng hạt Al2O3 khi mạ composite Ni-Al2O3 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33 Tr26 

Phạm Văn Đông 
Phạm Văn Bổng 

Cơ khí 

7 
Nghiên cứu tổng quan về độ nhám và độ không tròn của chi 
tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính  

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33 Tr56 

Phạm Văn Đông 
Đỗ Đức Trung  
Ngô Cường 

Cơ khí 

8 
Nghiên cứu xác định lượng dư trên bậc của trục để đảm bảo 
độ chính xác khi mài vô tâm chạy dao hướng kính 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 34 Tr37 

Phạm Văn Đông 
Đỗ Đức Trung 
Ngô Cường  

Cơ khí 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

Nguyễn Quốc Tuấn 

9 
Nghiên cứu tổng hợp dược chất trị bệnh tiểu đường tuýp 2 
Acetohexamide 

Tạp chí KH&CN trường 
ĐHCN Hà Nội Số 34 tháng 06 
năm 2016 Tr74 

Hoàng Thanh Đức 
Nguyễn Thế Hữu 
Lê Thị Hồng Nhung 

KTCN 

10 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt 
khi gia công thép SUS 304 trên máy phay CNC 
DOOSANDNM400 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 
trường ĐHCNHN Số 32 

Nguyễn Huy Kiên 
Phạm Văn Hậu 
Hoàng Vân Nam 
Trần Trung Hiếu 
Trần Ngọc Khánh 
Nguyễn Quốc Dũng 

Cơ khí 

11 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt 
khi tiện mặt trụ trong trên máy tiện CNC 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 
trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội 
Số 33 

Trần Ngọc Khánh  
Phạm Văn Bổng  
Phạm Văn Đông 
Nguyễn Huy Kiên 

Cơ khí 

12 
Đề xuất phương pháp dạy học đảo ngược dạy học tại trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Dạy và học ngày nay 
Số tháng 6/2016 

Bùi Mạnh Tài 
Phương 

pháp dạy 
học 

13 
Mô phỏng ảnh hưởng của một Số thông Số động - hình học 
của quá trình gia công đến độ không tròn của chi tiết khi mài 
vô tâm chạy dao hướng kính 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Đỗ Đức Trung 

Nguyễn Quốc Tuấn 

Phạm Văn Đông 

Khoa học - 
công nghệ 

14 
Ảnh hưởng của chế độ cắt và thời gian gia công đến mòn 
dao khi phay cao tốc bằng dao phay ngón liền khối 

Tạp chí khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 34 

Hoàng Tiến Dũng Cơ Khí 

15 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông Số công nghệ đến năng 
suất chất lượng tạo đá khô 

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam; 
Trang 139-147 - Số 4 

Phùng Xuân Sơn Cơ khí 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

16 
Ngiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm tra kích thước lỗ 
sử dụng khí nén  

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam; 
Trang 16-21 - Số 5 

Phùng Xuân Sơn Cơ khí 

17 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông Số công nghệ đến năng 
suất chất lượng tạo đá CO2 dạng khối 

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam; 
Trang 22-26 - Số 5 

Phùng Xuân Sơn Cơ khí 

18 Nghiên cứu thiết kế chế tạo khuôn ép đá CO2 dạng viên nén 
Tạp chí Cơ Khí Việt Nam; 
Trang 27-34 - Số 5 

Phùng Xuân Sơn Cơ khí 

19 
Cực tiểu hóa sai lệch kích thước theo thiết kế Taguchi khi 
gia công trục thép Inox trên máy tiện CNC 

Tạp chí KH và CN Trường 
ĐHCN Hà Nội;Số 33 Trang 
30-33  

Phùng Xuân Sơn 
Nguyễn Trọng Hùng 
Hoàng Vân Nam 
Nguyễn Văn Lợi 

Cơ khí 

20 
Thiết kế thực nghiệm theo Taguchi nghiên cứu ảnh hưởng 
của thông Số công nghệ đến độ chính xác kích thước khi tiện 
CNC 

Tạp chí KH và CN Trường 
ĐHCN Hà Nội; Số 32 Trang 
47 

Phùng Xuân Sơn 
Nguyễn Trọng Hùng 
Vũ Văn Giang 
Phạm Hồng Quân 

Cơ khí 

21 
Đánh giá ảnh hưởng của thông Số công nghệ theo thiết kế 
Taguchi đến độ nhám bề mặt khi phay trên trung tâm gia 
công CNC 

Tạp chí KH và CN Trường 
ĐHCN Hà Nội; Số 33 Trang 
43-46  

Phùng Xuân Sơn 
Nguyễn Trọng Hùng 

Cơ khí 

22 
Khảo sát và lựa chọn phương pháp cân bằng động cho vật 
quay dày 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường ĐH Công Nghiệp 
Hà Nội Số 32 Tr31-34 

Vũ Quý Đạc  

Trần Quang Dũng 

Nguyễn Đức Lợi 

Hà Duy Thái 

Cơ khí 

23 
Nghiên cứu thiết kế khuôn ép chảy thanh hợp kim nhôm cho 
sản phẩm biến dạng phức tạp 

Kỷ yếu hội thảo kho học toàn 
quốc về cơ khí tập 1  tháng 10 
năm 2016 Trang  450-459 

Nguyễn Trọng Mai  

Trần Đức Qúy 
Cơ khí 

24 Chiến lược học bằng làm trong dạy học kỹ thuật 
Tạp chí Khoa học Vol 60 No 
8D 2015 trang 238-243 

Võ Thị Như Uyên Cơ khí 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

25 
Nghiên cứu mối liên hệ của các thông Số công nghệ đến chất 
lượng sản phẩm khi ép nhựa sử dụng kênh dẫn nhữa nóng 

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam; 
Trang 19 - Số 7 2015 

Vũ Quý Đạc 

Phùng Xuân Sơn 

Nguyễn Quốc hoàn 

Cơ khí 

26 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một Số thông Số công nghệ đến 
độ sạch bề mặt khuôn mẫu bằng phương pháp phun đá CO2 

Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về 
Cơ khí lần thứ IV năm 2015 
Tr653 

Phùng Xuân Sơn 

Phạm Văn Đông 

Nguyễn Xuân Yên 

Cơ khí 

27 
Nghiên cứu khai thác công năng thiết bị kéo nén vạn năng 
thủy lực BESTUTM 50 tấn phục vụ đào tạo 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35 

Phạm Thị Minh Huệ 
Khoa học-
công nghệ 

28 Nghiên cứu thiết kế chế tạo khuôn ép đá CO2 dạng khối 
Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Phùng Xuân Sơn 

Bùi Văn Lợi  

Vũ Thị Huệ 

Khoa học - 
công nghệ 

29 
Nhận dạng tham Số bơm ly tâm phục vụ nghiên cứu hệ 
thống phức hợp có sự biến đổi năng lượng điện - cơ - thủy 
lực trong các quá trình công nghệ hóa - thực phẩm 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37  

Đỗ Đức Trung 

Phan Đình Hiếu 

 

Khoa học - 
công nghệ 

30 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề 

mặt khi tiện vật liệu sus 304    
Tạp chí Khoa học Công nghệ 
Đại học Xây dựng Số 33 

Phạm Thị Minh Huệ KHCN 

31 
Sử dụng năng lượng khí sinh học (biogas) để ấp trứng gia 

cầm 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 
Đại học Xây dựng Số  đặc 
biệt 34  

Phạm Thị Minh Huệ KHCN 

32 
Nghiên cứu một Số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình chuyển 

Số của hộp Số vô cấp thuỷ - cơ  

Tạp chí Khoa học Công nghệ 
Đại học Xây dựng Số  đặc 
biệt 34 

Phạm Thị Minh Huệ KHCN 

33 
Mô phỏng đặc tính ngoài của động cơ diesel D1146 trên xe 
bus khi sử dụng nhiên liệu dimethyl ether (DME) 

Tạp chí KH&CN trường 
ĐHCNHN Số 34 

Nguyễn Huy Chiến 

Lê Văn Anh  

Nguyễn Hà Hiệp 

Cơ khí 
động lực 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

34 
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm hệ thống tiết kiệm xăng cho 
xe mô tô dùng động cơ sử  dụng chế hòa khí khi chạy tốc độ 
cao 

Tạp chí KH&CN trường 
ĐHCNHN Số 34 

Lê Văn Anh 

Ngô Quang Tạo 

Cơ khí 
động lực 

35 
Mô hình toán quá trình làm việc của hệ thống lái dẫn động 
thủy lực trên xe vận tải hạng nặng 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ -Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33  

Lê Hồng Quân  

Lê Duy Long  

Vũ Hải Quân 

Cơ khí 
động lực 

36 
Nghiên cứu khả năng gia tốc của động cơ  Suzuki Engine 
LTR450/Z 

Tạp chí khoa học công nghệ 
trường ĐHCN Hà Nội 

Nguyễn Tiến Hán 
Cơ khí 

động lực 

37 
Tính toán so sánh các chỉ tiêu môi trường của động cơ 
D1146 trên xe bus khi sử dụng nhiên liệu diesel truyền thống 
(DO) và nhiên liệu thay thế Dimethyl Ether (DME) 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Số 32 

Nguyễn Huy Chiến Kỹ thuật 

38 
Structural and optical properties of samarium doped calcium 
fluoride nanoparticles synthesized by Co-Precipitation 
technique 

Tạp chí khoa học đại học quốc 
gia Hà Nội Vol 32 No 12016 
Tr52-60 

Nguyễn Kiên Cường  

Nguyễn Quốc Khánh 

Khoa học 
vật liệu 

39 
Phân Tích dao động ngang hệ turbine máy phát điện bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn 

Tạp chí cơ khí việt nam Số đặc 
biệt 09/2016 

Ngô Văn Thanh 

Nguyễn Tiến Hán 

Cơ khí 
động lực 

40 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy dao động hệ 
rotor ổ trục 

Hội nghị KHCN toàn quốc về 
cơ khí động lực 

Ngô Văn Thanh 

Nguyễn Tiến Hán 

Cơ khí 
động lực 

41 
Ảnh hưởng của cấu hình tấm lưỡng cực đến việc nâng cao 
hiệu quả trong quá trình trao đổi Proton theo kiểu màng của 
các tế bào nhiên liệu 

Tạp chí  Cơ khí  Việt Nam Số 
đặc biệt năm 2016 

Nguyễn Duy Vinh 

Nguyễn Đức Khánh 

Nguyễn Tiến Hán 

Phạm Minh Mẫn 

Nguyễn Thị Hải Vân 

Cơ khí 
động lực 

42 Tính toán vận tốc chuyển động lớn nhất của xe ô tô 
Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Vũ Hải Quân  
Khoa học - 
công nghệ 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

43 
Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng lưỡng nhiên liệu 
diesel/syngas trên động cơ diesel máy phát điện cỡ nhỏ 

Hội nghị Khoa học Cơ học 
thủy khí toàn quốc năm 2015 

Bùi Văn Chinh  

44 
Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá phát tải động cơ cháy do 
nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) sử dụng nhiên liệu n-heptan 

Tạp chí Giao thông vận tải Số 
đặc biệt 2016 

Nguyễn Tiến Hán  

45 
Điều khiển vị trí trên máy CNC sử dụng phương pháp thích 
nghi mờ 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ trường ĐH Công nghiệp 
HN Số 32 

Phí Hoàng Nhã 
Nguyễn Đăng Khang 

Khoa học-
Công nghệ 

46 
Xác định hệ Số boots lớn nhất cho bộ biến đổi DC-DC hai 
chiều không cách ly sử dụng mô hình không gian trạng thái 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ trường ĐH Công nghiệp 
HN Số 33 

Đoàn Thanh Tùng 
Vũ Quốc Thái 
Lê Trọng Lư 
Phí Hoàng Nhã 

Khoa học-
Công nghệ 

47 
Điều khiển dự báo phi tập trung dựa trên mô hình tuyến tính 
quá trình phản ứng/tách 

Tạp chí khoa học và công nghệ 
các trường đại học kỹ thuật Số 
110/2016 7-11 

Phạm Văn Hùng  

Cao Thành Trung    

Hoàng Minh Sơn 

Khoa học-
Công nghệ 

48 
Assess the technonogical status review servey and market 
trends of wind turbines - Đánh giá hiện trạng công nghệ và 
xu hướng phát triển thị trường của các tuabin gió 

Tạp chí khoa học công nghệ 
Trường ĐHCNHN Số 34 

Nguyễn Công Cường 
Trịnh Trọng Chưởng 
Nguyễn Anh Nghĩa 

Khoa học-
Công nghệ 

49 
Nghiên cứu quy trình và thiết bị tách ẩm các dịch kém chịu 
nhiệt ở điều kiện áp suất thường và nhiệt độ thấp 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 32  

Phạm Đức Hùng  

Nguyễn Minh Huệ  

Mai Tiến Đạt  

Phan Minh Thụy  

Nguyễn Đức Nam 

Khoa học-
công nghệ 

50 
Tính toán công suất và dung lượng tối ưu của BESS trong hệ 
thống nguồn pin mặt trời nối lưới 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Vũ Văn Thắng 

Nguyễn Quang Thuấn 

Bạch Quốc Khánh 

Khoa học-
công nghệ 

51 Xây dựng bộ điều khiển vị trí mờ cho hệ truyền động bám  Tạp chí KH&CN trường Vũ Hữu Thích  Khoa học - 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

sử dụng động cơ xoay chiều ba pha điều khiển vectơ ĐHCNHN Số 38 Tống Thị Lý công nghệ 

52 Kỹ thuật tối ưu SDR cho mạng chuyển tiếp vô tuyến Mimo 
Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Trần Đình Thông 

Dư Đình Viên 

Lê Thanh Hải 

Khoa học - 
công nghệ 

53 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp 
pentaerythrytol từ formaldehyd và acetaldehyd 

Tạp chí Hóa học ứng dụng Số 
1 (33) 2014 

Nguyễn Quang Tùng  

Nguyễn Thị Hà  

Phương Kỳ Công  

Hoàng Văn Hoan  

Lê Thị Ngà  

Nguyễn Thị Lan 

Hóa học 

54 Quá trình tinh chế sản phẩm petaerythritol 851% 
Tạp chí KH&CN trường 
ĐHCN Hà Nội Số 34 

Nguyễn Quang Tùng  

Lê Thị Ngà  

Nguyễn Thị Lan  

Nguyễn Thị Hà  

Phương Kỳ Công 

Hóa học 

55 
Tách chiết và nhận dạng các chất có hoạt tính kháng virus 
herpes simplex vius từ cây thồm lồm (polygonum chinensis) 

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất 
Số 5/2016 

Nguyễn Quang Tùng  

Lê Dăng Quang  

Trần Thị Thu  

Nguyễn Ngọc  

Hóa học 

56 
Tổng hợp một Số dẫn xuất benzoyl  hiđrazon của 2-hiđroxi-
3-metyl axetophenon 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 32 

Vũ Minh Tân Hóa học 

57 
Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép của dịch chiết sim 
trong môi trường acid H2SO4 

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng 
35(3) 1-5 

Vũ Minh Tân  
Võ An Quân  
Lê Xuân Quế 

Hóa học 

58 Tổng hợp một Số dẫn xuất  Tạp chí Hóa học và Ứng dụng Vũ Minh Tân Hóa học 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

acetophenon benzoyl hiđrazon 35(4) 1-5 

59 
Nghiên cứu quá trình hấp phụ Pb(II) trong nước bằng 
polyanilin biến tính với dịch chiết cây sim 

Tạp chí Xúc tác và  
Hấp phụ 5(1) 165-172 

Trần Thị Hà  
Vũ Minh Tân  

Đỗ Thị Thêu  

Lê Xuân Quế 

Hóa học 

60 
Nghiên cứu quá trình hấp phụ As(III) và Pb(II) trong nước 
bằng than hoạt tính xơ dừa biến tính với H3PO4 và Fe3O4 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 34 

Đặng Nhật Tú  
Đặng Thị Thanh 
Huyền  

Vũ Minh Tân  

Lê Cao Thế 

Hóa học 

61 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng pyrolusit và 
ứng dụng để xử lý asen trong nước ngầm 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 32 

Nguyễn Đức Hải  
Vũ Minh Tân  

Đỗ Quang Trung 

Hóa học 

62 
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ As3+ trong nước của vỏ 
chuối biến tính bằng epiclorohydrin 

Tạp chí khoa học và công nghệ 
(Trường ĐH Công nghiệp Hà 
Nội) tập Số 32 

Nguyễn Thế Hữu Hóa học 

63 
Tổng hợp lansoprazole từ dẫn xuất benzimidazole và 
pyridine 

Tạp chí khoa học và công nghệ 
(Trường ĐH Công nghiệp Hà 
Nội) Số 32 

Nguyễn Thế Hữu  

Nguyễn Kim Vương 
Hóa học 

64 
Nghiên cứu tổng hợp mộ Số dẫn xuất chromone từ 246-
trihidroxyacetophenone 

Khoa học và công nghệ Số 34 
Nguyễn Thị Thanh 
Mai 

Hóa học 

65 
Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo chế phẩm có tác dụng 
điều hòa miễn dịch từ lá chay Bắc bộ (Artocarpus 
tonkinensis A Cheval ex Gagnep) 

Tạp chí Khoa học và công 
nghệ Việt Nam (Tập 5 Số 6) 

Trịnh Thị Thủy  

Đào Đức Thiện  

Trần Đức Quân  

Nguyễn Thanh Tâm  

Trần Quang Hưng  

Hóa học 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

Phạm Thị Ninh  

Trần Văn Lộc  

Trần Văn Sung  

Lê Thị Hồng Nhung  

Ngô Thị Thủy  

66 

Synthesis of chromene derivatives  using microwave – 
assisted method 

 

Tạp chí Hóa học  
54(2) 233-237 

Nguyễn Thị Thanh 
Mai 

Lê Thị Hồng Nhung 

Hóa học 

67 
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian chưng áp đến 
các đặc tính của vật liệu cách nhiệt không nung SiO2-CaO 
được chế tạo từ nguyên liệu đầu là tro trấu 

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng 
(ISSN 1859-4069) Số 4 (2016) 

Nguyễn Văn Hoàn  

Lê Hồng Hải  

Tạ Ngọc Dũng 

Hóa học 

68 
Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hóa P2O5 đến các 
tính chất của clanhke xi măng Pooc lăng 

Nghiên cứu và phát triển Vật 
liệu xây dựng (ISSN 1859-
381X) Số 2 (2016) 

Nguyễn Văn Hoàn  

Nguyễn Hải Đăng  

Tạ Ngọc Dũng 

Hóa học 

69 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hóa SO3 đến 
nâng cao chất lượng clanhke xi măng Pooc lăng 

 

Nghiên cứu và phát triển Vật 
liệu xây dựng (ISSN 1859-
381X) Số 2 (2016) 

Nguyễn Văn Hoàn  

Nguyễn Hải Đăng  

Tạ Ngọc Dũng 

Hóa học 

70 Effects metakaolin on some properties of Portland cement 

Journal of Buiding Materials 
Research and Development 
(ISSN 1859-381X) Số 1 
(2016) 

Tạ Ngọc Dũng  

Nguyễn Văn Hoàn  

Phạm Thanh Mai 

Hóa học 

71 
Nghiên cứu ảnh hưởng về kích thước hạt mịn của phụ gia đá 
vôi đến tính chất của xi măng Pooc lăng 

Tạp chí Hóa học – Hội thảo 
Khoa học và Công nghệ Hóa 
Vô cơ lần thứ 3 30/9/2016 T54 
(5e12) (2016) (ISSN 0866-
7144) 

Nguyễn Văn Hoàn  

Nguyễn T Tuyết Mai  

Võ Nguyên Hùng  

Huỳnh Đăng Chính  

Tạ Ngọc Dũng 

Hóa học 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

72 
Kết quả bước đầu sử dụng Nano SiO2 điều chế từ tro trấu 
làm phụ gia cho Bê tông Xi măng 

Tạp chí Khoa học Giao thông 
Vận tải (ISSN 1859-2724) Số 
52 

Lê Văn Bách  

Trần Hữu Bằng  

Nguyễn Văn Hoàn 

Hóa học 

73 
Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đá vôi đến khả năng nghiền 
và một Số tính chất của xi măng Bút Sơn 

Nghiên cứu và phát triển Vật 
liệu xây dựng (ISSN 1859-
381X) Số 3 

Nguyễn Văn Hoàn  

Tạ Ngọc Dũng 
Hóa học 

74 
Đánh giá hàm lượng phenolic tổng và tác dụng thu dọn gốc 
tự do DPPH của một Số mẫu Hà thủ ô đỏ 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Thị Thoa  

Trần Quang Hải 

Khoa học-
công nghệ 

75 

Nghiên cứu chế tạo hạt nano TiO2 bằng phương pháp kéo sợi 
lực điện trường ứng dụng làm xúc tác quang trong vùng ánh 
sáng nhìn thấy để xử lý hợp chất hữu cơ trong nước thải nhà 
máy sơn 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Khắc Hoài 
Nam 

Nguyễn Ngọc Tú 

Nguyễn Thị Thu 
Thủy 

 

Khoa học-
công nghệ 

76 
Đặc điểm điện hoá của poliphenol chiết từ chè xanh Thái 
Nguyên 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Nguyễn Quang Tùng 
Khoa học - 
công nghệ 

77 
Nghiên cứu tổng hợp phụ gia cho nhiên liệu sinh học 
biodiesel từ nguồn dầu mỡ để chống ăn mòn kim loại 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Nguyễn Thị Thu 
Thủy 

Khoa học - 
công nghệ 

78 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng gốm 
cao nhôm làm vật liệu chống va đập chống đạn 

Tạp chí hóa học Số 42016 
Nguyễn Thế Hữu  

Và cộng sụ 

Khoa học - 
công nghệ 

79 
Ảnh hưởng quá trình xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất 
compozit trên cơ sở bột graphit sợi cacbon và nhựa phenolic 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 
Số 42016 

Nguyễn Thế Hữu  

Và cộng sự 

Khoa học - 
công nghệ 

80 Synthesis of some 2-amino-4-(4’-methoxyphenyl)-6- Tạp chí hóa học Số 32016 Nguyễn Thế Hữu  Khoa học - 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

arylpyrimidiner Solvent Free Conditions Và cộng sụ công nghệ 

81 
Nghiên cứu tổng hợp chất trung gian (5R)-5-(chlorometyl)-3-
3(3-fluoro-4-morphorlinophenyl)-oaolidin-2-one trong tổng 
hợp thuốc kháng sinh linezolid 

Tạp chí Hóa học tháng 12 năm 
2016 

Nguyễn Quang Tùng  

Và cộng sự 
KHCN 

82 
Oxy hóa điện hóa EGCG chiết suất từ chè xanh Thái Nguyên  

 
Nguyễn Quang Tùng  

Và cộng sự 
KHCN 

83 
Các hợp chất thứ cấp từ chủng xạ khuẩn biển Nocardiopsis 
sp(G057) 

Tạp chí Khoa học &Công nghệ 
trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

Nguyễn Quang Tùng  

Và cộng sự 
KHCN 

84 
Synthesis and structural study ò some 4-(2-
arylidenehydrazinyl)-7-chloroquinoline compounds 

Tạp chí Khoa học trường ĐH 
Sư phạm Thành phố HCM 

Nguyễn Quang Tùng  

Và cộng sự 
KHCN 

85 Nghệ thuật vải gấm Việt Nam 
Tạp chí "Văn hóa nghệ thuật" 
Số 380 (2/2016) ISSN: 0866 – 
8655 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Mai 

Nghệ thuật 
(Thiết kế 

thời trang) 

86 Yếu tố nghệ thuật trong tạo tác giá trị vải gấm 
Tạp chí "Văn hóa nghệ thuật" 
Số 381 (3/2016) ISSN: 0866 – 
8655 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Mai 

Nghệ thuật 
(Thiết kế 

thời trang) 

87 Cơ sở hình thành mốt và chu trình mốt- thời trang 
Tạp chí "Giáo dục nghệ thuật" 
Số 17 (5/2016) ISSN: 1859 - 
4964 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Mai 

Nghệ thuật 
(Thiết kế 

thời trang) 

88 Làng nghề dệt gấm lụa Việt Nam 
Tạp chí "Diễn đàn Văn nghệ 
Việt Nam" Số 256 (5/2016) 
ISSN: 0868 - 3093 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Mai 

Văn hóa- 
Truyền 
thống & 

Phát triển 
(Thiết kế 

thời trang) 

89 Tính định mức tiêu hao nguyên liệu đơn hàng bán đứt ngành 
công nghiệp may bằng phần mềm ứng dụng công nghệ thông 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 

Nguyễn Thị Sinh 
Khoa học-
công nghệ 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

tin Hà Nội Số 35  

90 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn 
mực kế toán ở Việt Nam 

Kinh tế & phát triển Số 225 
Trang 80-88 

Đặng Ngọc Hùng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

91 
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế 
toán của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty 
mẹ - công ty con 

Kinh tế & phát triển Số 224 
Trang 71-79 

Đặng Ngọc Hùng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

92 
Kế toán giá trị hợp lý tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến 
nghị giải pháp 

Hội thảo quốc gia Hội Kế toán 
– Kiểm Trang 96-100 

Đặng Ngọc Hùng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

93 
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh theo giá trị kế toán 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thái 
Bình 

Tạp chí khoa học Công nghệ 
trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 32 

 Đặng Ngọc Hùng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

94 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức hài lòng về hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa: 
Thực nghiệm tại tỉnh Thái Bình 

Tạp chí khoa học Công nghệ 
Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 33 

 Đặng Ngọc Hùng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

95 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh theo giá trị kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

Hội thảo quốc gia Hội kế toán 
Kiểm toán Trang 354-359 

Đặng Ngọc Hùng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

96 
Phân tích giống và khác nhau giữa CMKT quốc tế về TSCĐ 
HH 

Kinh tế Châu Á – Thái Bình 
Dương kỳ 2 tháng 3/2016 
Trang 59-62 

Hoàng Thị Thanh 
Huyền 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

toán 

97 
Một Số kiến nghị nhằm phát triển CMKT Việt Nam theo 
hướng CMKT quốc tế 

Kinh tế Châu Á – Thái Bình 
Dương kỳ 2 tháng 3/2016 
Trang 53-55 

Phạm Thu Oanh 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

98 
Bàn về kiểm soát nội bộ và các biện pháp nhằm ngăn ngừa 
và phát hiện gian lận trong doanh nghiệp 

Tạp chí tài chính Số T5/2016 Nguyễn Thùy Dương 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

99 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ 
thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn 
Hà Nội 

Tạp chí khoa học công nghệ 
trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 34 

Vũ Thị Thanh Bình 
Chí Thị Huyền 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

100 Đánh giá chuỗi cung ứng thực phẩm rau an toàn cho Hà Nội 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 
gia Trường ĐH Kinh tế Quốc 
Dân Trang  89-96 

Nguyễn Thị Quế 
Nguyễn Hồng Chỉnh 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

101 Kế toán trách nhiệm và thực tiễn vận dụng vào Việt Nam 
Tạp chí tài chính kỳ 2 tháng 2 
năm 2016 Trang 38 

Hoàng Thị Hương 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

102 
Bàn về giải pháp hoàn thiện trích lập dự phòng bảo hành 
công trình xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam 

Tạp chí Thông tin và dự báo 
Kinh tế - Xã hội Số 123/2016 
trang 23-28 

 Đặng Thị Hồng Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

103 
Kế toán dự phòng và tổn thất tài sản của một Số quốc gia 
trên thế giới: Kinh nghiệm và phương hướng vận dụng đối 
với kế toán Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái 
Bình Dương Số cuối tháng – 
tháng 2/2016 trang 25 - 27 

Đặng Thị Hồng Hà 
Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

toán 

104 
Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp có ảnh hưởng đến công 
tác kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản 

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái 
Bình Dương Số cuối tháng – 
tháng 3/2016 trang 24 - 25 

Đặng Thị Hồng Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

105 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn 
nhân lực của các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 32  

 
 Đồng Trung Chính 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

106 
Tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước trước và 
sau cổ phần hóa: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam 

Tạp chí kinh tế và phát triển Số 
225 tháng 3/2016 Trang 10-14 

 Nguyễn Thị Xuân 
Hồng 
Trần Mạnh Dũng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

107 
Ảnh hưởng của việc lựa chọn các phương pháp tính giá hàng 
tồn kho và các vấn đề gặp phải khi áp dụng phần mềm đánh 
giá tại doanh nghiệp 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 
“Đổi mới trong hệ thống kế 
toán Việt Nam – những tác 
động đến doanh nghiệp” Học 
viện Ngân hàng tháng 03/2016 

Nguyễn Hồng Chỉnh 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

108 
Tìm hiểu những điểm mới của chế độ kế toán doanh nghiệp 
theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái 
Bình Dương Số cuối tháng – 
tháng 5/2016 trang 107 - 108 

Vương Thị Tuyên 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

109 
Trao đổi về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 
nhất 

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái 
Bình Dương Số cuối tháng – 
tháng 3/2016 trang 79 

Nguyễn Thị Thanh 
Tâm 
Trần Thị Nga 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

110 
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho các doanh nghiệp 
niêm yết 

Tạp chí Tài chính kỳ 2 Số 633 
tháng 5/2016 trang 39-40 

Lê Thị Thu Hương 
Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

toán 

111 
Về chi phí xử lý nước rỉ rác tại khu liên hiệp xử lý chất thải 
rắn Nam Sơn Hà Nội 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 
chuyên đề Tháng 4/2016 trang 
63-65 

Nguyễn Thị Quế 
Phạm Thúy Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

112 
Kinh nghiệm về huy động vốn cho đầu tư phát triển ở một 
Số nước và bài học đối với Việt Nam 

Tạp chí Công thương Số 3 
Tháng 3/2016 Trang 90-93 

 Đào Thu Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

113 
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí khoán tại các doanh 
nghiệp xây lắp 

Tạp chí Thanh tra tài chính Số 
165 Tháng 3/2016 Trang 41-43 

Nguyễn La Soa 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

114 
Phương pháp lựa chọn phần tử kiểm tra trong kiểm toán báo 
cáo tài chính 

Tạp chí Tài chính Số 634 
Tháng 06/2016 Trang 87-88 

Trần Thùy Linh 
Kinh tế tài 

chính 

115 
Thị trường tài chính – tiền tệ tháng 5: Tiếp tục ghi dấu nhiều 
chuyển biến 

Tạp chí Thông tin Tài chính Số 
584 Tháng 06/2016 Trang 18-
21 

 Đậu Thị Bích 
Phượng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

116 
Nghiên cứu ứng dụng kế toán trách nhiệm vào kiểm soát chi 
phí của các đơn vị tại Trường ĐHCN Hà Nội 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 33 

Nguyễn Thị Hồng 
Nga 
 Nguyễn Thị Thanh 
Loan 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

117 
Một Số kiến nghị nhằm hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt 
Nam theo hướng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo 
cáo tài chính 

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái 
Bình Dương Số 469 – tháng 
5/2016 trang 23-26 

Giáp Đăng Kha 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

118 
Doanh nghiệp Việt Nam trước cơ hội và thách thức hội nhập 
cộng đồng kinh tế ASEAN 

Tạp chí của Tổng cục Thống 
kê Số 4/2016 Trang 17-19 

Hoàng Thị Việt Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

119 
Hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam Số 02 “Hàng tồn 
kho” 

Tạp chí Nghiên cứu khoa học 
Kiểm toán Số 101 – Tháng 
03/2016 Trang 18-22 

Hoàng Thị Việt Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

120 
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp: Nghiên cứu thực 
nghiệm tại chi cục thuế huyện Hoài Đức TPHà Nội 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 34 

 Nguyễn Thị Hồng 
Nga 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

121 
Kế toán quản trị chiến lược với hệ thống kiểm soát quản lý 
tại các doanh nghiệp ở Việt Nam 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 34 

Nguyễn Thị Thanh 
Loan 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

122 
Sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trong kiểm định việc áp 
dụng chuẩn mực kế toán ở Việt Nam 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 34 

 Đặng Ngọc Hùng 
 Nguyễn Viết Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

123 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình 

Hội thảo Đại học Kinh tế TP 
Hồ Chí Minh Lựa chọn tốt hơn 
cho kinh tế Việt Nam từ Lý 
thuyết đến thực tiễn Trang 
229-237 2016  
ISBN 978-604-932-321-1 

Đặng Ngọc Hùng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

124 
Bài học về gian lận và chuyển giá của một Số nước trong 
khu vực thực trạng và kiến nghị cho Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái 
Bình Dương Số 469 – tháng 
5/2016 trang 44-4618 

Lê Thị Ngọc Mai 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

125 
Bàn về chất lượng thông tin kế toán doanh nghiệp trong điều 
kiện ứng dụng phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp 

Tạp chí Thông tin và Dự báo 
kinh tế - xã hội Số 125 tháng 
5-2016 trang 49-55 

Nguyễn Thị Thu 
Thủy 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

126 
Kiểm soát thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây lắp 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Tạp chí Tài Chính 
Số 635 (kỳ 2) tháng 6/2016 
trang 40-43 

Nguyễn Thị Thu 
Thủy 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

127 
Vấn đề kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho của doanh 
nghiệp 

Tạp chí Tài chính Kỳ 2 Tháng 
5/2016 Trang 45-46 

 Cao Hồng Hạnh 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

128 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên 

Tạp chí kinh tế và dự báo 
Tháng 04/2016 Trang 45-47 

Đồng Trung Chính 
Nguyễn Thi Thanh 
Tâm 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

129 
Chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực 
trạng và khuyến nghị 

Tạp chí Tài chính Kỳ 2 ISSN-
005-56 Tháng 5/2016 Trang 
37-38 

Đồng Trung Chính 
Đặng Thị Luân 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

130 
Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam: Thực 
trạng và khuyến nghị 

Tạp chí Tài chính Kỳ 2 ISSN-
005-56 Tháng 4/2016 Trang 
49-50 

Đồng Trung Chính 
Nguyễn Thị Dự 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

131 
Xu hướng và giải pháp phát triển thương mại di động tại 
Việt Nam 

Tạp chí Thông tin và Dự báo 
kinh tế - xã hội Số 125 tháng 
5/2016 Trang 45-48 

Vũ Thị Bích Hà 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

132 Hệ thống thông tin kế toán tại tập đoàn hóa chất Việt Nam 
Tạp chí Khoa học đào tạo 
Ngân Hàng Số 169 Tháng 
6/2016 Trang 66-73 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

133 Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua 
Tạp chí Tài chính Tháng 
6/2016 Trang 38-39 

Nguyễn Thị Vân 
Trần Thị Hằng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

134 Xác định cước vận tải trong thị trường cạnh tranh hiện nay 
Tạp chí Công thương Số 6 
Tháng 6/2016 Trang 187-192 

Trương Thanh Hằng 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

135 
Một Số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực trong việc 
dạy-học các môn kiểm toán cho sinh viên chuyên ngành kế 
toán 

Tạp chí Dạy và học ngày nay  
Số 6 Tháng 6/2016 Trang 56-
57 

Hà Thị Tuyết 
Lý luận dạy 

- học 

136 
Khởi nghiệp và các nguồn lực tài chính tài trợ trong thời kỳ 
hội nhập 

Hội thảo quốc tế (Trường ĐH 
Thương Mại) Trang 197-201 

Hoàng Thị Việt Hà 
Nguyễn Thị Thanh 
Phương 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

137 
Vận dụng kế toán quản trị chiến lược (SMA) và thẻ điểm cân 
bằng trong bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định TPP 

Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái 
Bình Dương Số cuối tháng 
6/2016 Trang 23-24 

Cao Thị Huyền Trang 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

138 Mối quan hệ giữa Thuế và kế toán ở Việt Nam trong quá Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Mai Thanh Thủy Kinh tế tài 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

trình hội nhập Bình Dương Số đặc biệt Xuân 
Bính Thân 2016 Trang 51-53 

chính kế 
toán kiểm 

toán 

139 Ứng dụng ERP trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam 
Tạp chí Công Thương Số 4 
Tháng 4/2016 Trang 171-175 

Bùi Thị Thu 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

140 Hội tụ kế toán quốc tế và thực trạng ở Việt Nam 
Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái 
Bình Dương Số tháng 6/2016 

 Lương Thị Hân 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

141 
Phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội 
nhập hiện nay 

Tạp chí Kinh tế & dự báo Số 8 
tháng 4/2016 Trang 20-23 

Nguyễn Thu Hà 
Bùi Thị Kim Nhiên 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

142 Về kế toán trách nhiệm tại các bệnh viện tuyến huyện 
Tạp chí Thông tin và Dự báo 
kinh tế - xã hội Số 126 tháng 
6/2016 Trang 28-32 

 Nguyễn Thị Nga 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

143 
Phân tích lợi thế so sánh của ngành dệt may Việt Nam khi 
tham gia TPP 

Tạp chí Thông tin và dự báo 
Kinh tế-xã hội Số 126 tháng 
06/2016 

Nguyễn Hồng Chỉnh 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

144 Công tác tổ chức kế toán tại cơ sở y tế 
Tạp chí công thương Số 5 
tháng 5/2016 

Nguyễn Thị Hải Ly 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

145 Để thu hút nguồn vốn FDI trong bối cảnh mới Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số Phạm Thị Minh Hoa Kinh tế tài 
chính kế 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

8 Tháng 4/2016 trang 33-35 toán 

146 
Hình thành ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận 
toàn phần về Báo cáo tài chính theo hệ thống Chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam mới  

Tạp chính tài chính kỳ 2 - 
Tháng 6/2016 (635) trang 54-
55 

Trần Thùy Linh 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

147 
Kiểm toán các doanh nghiệp bất động sản thách thức và 
khuyến nghị 

Tạp chí Xây dựng Số tháng 
6/2016 Kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập 

 

Giáp Đăng Kha 

 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

148 

Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp 
lắp máy thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam trên địa bàn 
miền Bắc 

 

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái 
Bình Dương Tháng 7/2016 Số 
473 Trang 31-33 

Hà Thu Huyền 

 

Kinh tế tài 
chính kế 

toán kiểm 
toán 

149 
Sự khác biệt về hiệu suất sử dụng tài sản của các doanh 
nghiệp nhà nước trước và sau cổ phần hóa 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Thị Xuân 
Hồng 

Khoa học-
công nghệ 

150 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn của khách hàng 
trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với dịch vụ Mobile 
Banking 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Đồng Trung Chính 
Khoa học-
công nghệ 

151 
Đánh giá chất lượng khóa học Tài chính ngân hàng Trường 
đại học Công nghiệp Hà Nội từ góc nhìn của sinh viên tốt 
nghiệp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Thân Thanh Sơn 

Nguyễn Mạnh Cường 

Cao Thị Thanh 

Quản lý 
giáo dục 

152 Năng lực cần thiết của nhân viên môi giới bất động sản 
Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 34 

Vũ Đình Khoa 
Quản lý 
giáo dục 

153 
Nghiên cứu kiến thức và kỹ năng cần thiết của chuyên viên 
TCNH 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 

Nguyễn Thị Nguyệt 
Dung 

Quản lý 
giáo dục 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

4/2016 Ng T Hải Yến 

154 
Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực cho hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016-
2020 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia NHNNVN 12/2015 

Đặng Ngọc Đức 

Nguyễn Thị Nguyệt 
Dung 

Quản lý 
giáo dục 

155 
Một Số đề xuất cho thị trường mua - bán nợ của Việt Nam 
trong thời gian tới 

Tạp chí Kinh tế dự báo Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Số 1 tháng 
1/2016 

Đỗ Thị Ngọc Lan 

Nguyễn Thị Thắm 

Trần Thị Hoa 

Tài chính 
ngân hàng 

156 
Thị trường mua bán nợ xấu tại Hàn Quốc -Bài học kinh 
nghiệm và đề xuất hình thành thị trường mua bán nợ đối với 
Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế dự báo Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Số 3 tháng 
2/2016 

Đỗ Thị Ngọc Lan 

Trần Thị Lan Anh 

Tài chính 
ngân hàng 

157 
Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển thị trường mua - 
bán nợ ngân hàng tại VN 

Kinh tế Châu Á-Thái Bình 
Dương kỳ 2 tháng 6/2016 

Đỗ Thị Ngọc Lan  
Trần Thị Lan Anh 

Tài chính 
ngân hàng 

158 
Kinh nghiệm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hình 
thức hợp tác công – tư 

Tạp chí tài chính kỳ 2 - tháng 
5/2016 (633) 

Nguyễn Thúy Quỳnh 
Hà Thị Kim Dung 

Kinh tế 

159 
Đề xuất ứng dụng chu trình PDCA trong kiểm soát tiến độ 
giảng dạy các học phần chuyên ngành tại Khoa Quản lý 
Kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Phạm Việt Dũng 
Nguyễn Tiến Lợi 

Quản lý 
giáo dục 

160 
Triển khai phương pháp Case là phương pháp chủ đạo trong 
giảng dạy học phần ngân hàng trung ương 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Phạm Thị Trúc 
Quỳnh 

Quản lý 
giáo dục 

161 
Phát triển ngành đại học Marketing tại Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia 
“Đào tạo nghiên cứu ứng dụng 
marketing và định giá ở Việt 
Nam” Hà Nội 

Cao Thị Thanh  
Thân Thanh Sơn 
Lê Thùy Hương 

Quản lý 
giáo dục 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

162 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định vay vốn của 
nhóm khách hàng tiểu thương/hộ kinh doanh tại ngân hàng 
TMCP Quân đội 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia 
“Đào tạo nghiên cứu ứng dụng 
marketing và định giá ở Việt 
Nam” Hà Nội 

Cao Thị Thanh 
Nguyễn Bình Minh 
Ng Phương Quỳnh 

Quản trị 
kinh doanh 

163 
Phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học vận dụng trong 
học phần Hành vi tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Cao Thị Thanh 
Vũ Thị Phương Thảo 

Quản lý 
giáo dục 

164 
Thực trạng và một Số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập 
đối với du học sinh Lào tại khoa Quản lý kinh doanh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Nguyễn Phương Anh  
Bùi Thị Thu Loan 

Quản lý 
giáo dục 

165 
Sức khỏe của các công ty chứng khoán sau 3 năm tái cấu 
trúc 

Tạp chí kinh tế và dự báo Số 7 
tháng 4/2016 

Nguyễn Phương Anh  
Tài chính 
ngân hàng 

166 
Thị trường chứng khoán Việt Nam: Nhìn lại năm 2015 và 
giải pháp phát triển trong thời gian tới 

Kinh tế và Dự báo Số 06 tháng 
3/2016 

Trần Thị Hoa 
Tài chính 
ngân hàng 

167 
Đổi mới phương pháp dạy học định hướng tích cực hóa 
trong học tập 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Trần Thị Hoa 
Nguyễn Minh Phương 

Quản lý 
giáo dục 

168 
Sử dụng hiệu quả phương pháp đóng vai kết hợp với nghiên 
cứu tình huống trong học phần kỹ năng lãnh đạo và tạo động 
lực cho người lao động 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Trương Thị Thùy 
Ninh 

Quản lý 
giáo dục 

169 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình và chi phí 
bảo trì đường bộ 

Tạp chí Tài chính Số 633 (kỳ 
2- tháng 5) 

Hoàng Ngọc Sơn 
Trương Thị Thu 
Hương 

Quản trị 
kinh doanh 

170 
Yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng báo điện tử có trả phí 
của người tiêu dùng tại Việt Nam 

Tạp chí Tài chính kỳ II Số 
tháng 7/2016 

Vũ Thị Thu Hà       

Phạm Hồng Nhung 

Quản trị 
kinh doanh 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

171 
Nâng cao vai trò của thư viện trong đào tạo sinh viên ngành 
Tài chính-Ngân hàng 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Trần Thị Lan Anh      

Nguyễn Phương Anh 

Quản lý 
giáo dục 

172 
Thông tin trên bao bì sản phẩm và ảnh hưởng đối với hành vi 
mua của người tiêu dùng Hà Nội 

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái 
Bình Dương  Số tháng 4/2016 

Nguyễn Thị Hạnh     

Bùi Phương Hoa       

Nguyễn Thị Phương 
Anh   

Vũ Thu Hà 

Quản trị 
kinh doanh 

173 
Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực đối với học phần 
kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên ngành Quản trị kinh 
doanh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Phạm Thị Thanh 
Hằng  
Nguyễn Thị Phương 
Anh 

Quản lý 
giáo dục 

174 
Phương pháp giảng dạy tích cực: Ứng dụng của nó trong 
ngành Quản trị kinh doanh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Nguyễn Viết Hãnh    

Lê Thị Khánh Ly        

Lê Thị Loan 

Quản lý 
giáo dục 

175 
Một Số biến nhân khẩu trong nghiên cứu ý định mua thực 
phẩm an toàn của người tiêu dùng Hà Nội 

Tạp chí Khoa học và công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33 tháng 
4/2016 

Lê Thùy Hương;  

Cao Thị Thanh 

Quản trị 
kinh doanh 

176 
Nâng cao chất lượng dạy học chuyên ngành Tài chính doanh 
nghiệp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Mai Thị Diệu Hằng 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Quản lý 
giáo dục 

177 Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh mới 
Kinh tế và Dự báo Số 15 
7/2016 

Trần Phương Thảo 

 Nguyễn Thu Hiền 
Kinh tế 

178 
Ảnh hưởng của yếu tố cá nhân tới hành vi mua hàng ngẫu 
hứng của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí tài chính Kỳ 2- tháng 
7/2016 

Nguyễn Thị Phương 
Anh  

Quản trị 
kinh doanh 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

179 
Yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng báo điện tử có trả phí 
của người tiêu dùng tại Việt nam    

Tạp chí tài chính Kỳ 2- tháng 
7/2016 

Vũ Thị Thu Hà             
Phạm Hồng Nhung 

Quản trị 
kinh doanh 

180 

Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy 
môn học Marketing căn bản cho sinh viên ngành Quản trị 
kinh doanh Tài chính ngân hàng tại trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Bùi Thị Phương Hoa 
Quản lý 
giáo dục 

181 
Một Số kinh nghiệm sử dụng phương pháp giảng dạy tích 
cực đối với học phần Quản trị nhân lực tại trường ĐHCNHN 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Bùi Thị Kim Cúc  

Nguyễn Thị Diệu 
Hiền Phạm Thị Thu 
Hiền 

Quản lý 
giáo dục 

182 Ứng dụng mô hình thiết kế ADDIE  trong đào tạo trực tuyến 
Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái 
Bình Dương Số tháng 3/2016 

Bùi Thị Phương Hoa 
Nguyễn Thị Hạnh  

Ng Thị Phương Anh 
Vũ Thị Thu Hà 

Quản lý 
giáo dục 

183 
Hội nhập ASEAN trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Cơ 
hội và thách thức 

Tạp chí con Số và sự kiện Số 
5/2016 

Bùi Thị Kim Cúc  

Phạm Thị Thu Hiền 

Quản lý 
giáo dục 

184 
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 
đổi mới mô hình tăng trưởng 

Tạp chí tài chính kỳ II tháng 
5/2016 

Bùi Thị Kim Cúc  

Nguyễn Thị Diệu 
Hiền 

Quản trị 
kinh doanh 

185 Tăng cường sử dụng phòng vệ thương mại ở Việt Nam 
Tạp chí Con Số & sự kiện 
tháng 4/2016 

Nguyễn Thị Vân Anh 
Phùng Thị Kim 
Phượng 

Kinh tế 

186 
Vai trò của phát triển công nghiệp phụ trợ đối với nền kinh 
tế quốc dân nói chung với nền công nghiệp nói riêng và một 
Số hạn chế 

Tạp chí Lao động và Công 
đoàn Số 592 (3/2016) 

Nguyễn Duy Chức Kinh tế 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

187 
Trái phiếu Chính phủ và những thách thức trong bài toán lãi 
suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 

Tạp chí Ngân hàng Số 12 
(T6/2016) 

Nguyễn Hữu Mạnh  

Đặng Thị Hiền 

Tài chính 
ngân hàng 

188 
Chất lượng nhân sự và bài toán nâng cao hiệu quả quản trị 
tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hội nhập 

Tạp chí Công Thương Số 2 
tháng 2/2016 

Hoàng Đoàn Hữu 
Minh 

Quản trị 
kinh doanh 

189 
Phương pháp đào tạo học phần Nghiệp vụ tín dụng ngân 
hàng thương mại theo định hướng phát triển năng lực người 
học 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Hoàng Đoàn Hữu 
Minh 

Quản lý 
giáo dục 

190 
Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ ở Việt Nam - 
những vấn đề đặt ra 

Tạp chí Con Số và sự kiện 
T4/2016 

Mai Thị Châu Lan 
Ng Thị Phương Liên 

Kinh tế 

191 Tương lai nào cho ngành thép Việt Nam 
Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 
16 Tháng 8/2016 

Lương Thị Thu Hằng 
Nguyễn Thu Hiền 

Kinh tế 

192 
Phân tích cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt 
Nam khi TPP có hiệu lực 

Tạp chí Kinh tế dự báo Số 
tháng7/2016 

Chu Thị Thúy Hằng 

Nguyễn Thị Diệu 
Hiền 

 Đỗ Thị Ngọc Lan 

Kinh tế 

193 
Nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của người tiêu 
dùng Hà Nội tại chợ truyền thống chợ dân sinh 

Tạp chí Kinh tế châu Á -Thái 
Bình Dương 

Hoàng Thị Hương  

Nguyễn Duy Tuân 

Quản trị 
kinh doanh 

194 
Tín hiệu đáng mừng trong giáo dục Đại học thời kỳ đổi mới 
và hội nhập 

Doanh Nghiệp và Hội nhập 
T6/2016 

Nguyễn Thị Tuyết  
Ng Duy Tuân 

Quản lý 
giáo dục 

195 
Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần thực tập cơ sở 
ngành và thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành TCNH 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Trần Quang Việt  

Nguyễn Thị Ngân 

Quản lý 
giáo dục 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

196 
Một Số vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
khi Việt Nam chính thức gia nhập cộng đồng kinh tế Asean 
(AEC) 

Tạp chí khoa học giáo dục Số 
33 

Nguyễn Phương Tú 
Quản lý 
giáo dục 

197 
Ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong phân tích rủi 
ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Tạp chí khoa học ĐH Thủ đô 
tháng 4/2016 

Nguyễn Thu Thủy   
Ng Thị Hạnh Nguyên 

Tài chính 
ngân hàng 

198 

Tổ chức thảo luận hiệu quả trong giảng dạy đại học- trường 
hợp ngành QTKD và TCNH tại trường ĐH Công nghiệp HN 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Nguyễn Mạnh Cường 
Trần Thanh Tùng 

 

Quản lý 
giáo dục 

199 
Hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng nhìn từ góc độ quản trị 
rủi ro 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Học 
viện Ngân hàng  2016 

Nguyễn Thị Việt Hà 
Lê Thị Hải 

Tài chính 
ngân hàng 

200 
Bancassurance- xu hướng tất yếu của ngành bảo hiểm trong 
điều kiện hội nhập TPP 

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính 
kế toán Số 07 (156) 2016 
tháng 7/2016 

Dương Thị Hoàn Kinh tế 

201 
Tình hình trốn và tránh thuế của các Công ty đa quốc gia: 
Thực trạng và giải pháp 

Tạp chí Công thương Số 7 
tháng 7/2016 

Bùi Thị Hạnh  

Nguyễn Thị Hoa 
Kinh tế 

202 
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý nợ 
xấu 

Tạp chí Công thương Số 7 
tháng 7/2016 

Bùi Thị Hạnh  

Định Việt Hưng 

Tài chính – 
Ngân hàng 

203 
Phương pháp đào tạo phù hợp cho đối tượng người lao động 
- Trường hợp đào tạo Tài chính - Ngân hàng cho người lao 
động tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Quốc gia Trường ĐHCNHN 
4/2016 

Nguyễn Đình Vĩnh 

Lê Văn Hinh 

Tài chính – 
Ngân hàng 

204 
Đánh giá chất lượng đào tạo khóa học 7 QC Tools tại trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 

Phạm Việt Dũng 

 Nguyễn Phương Tú 

Khoa học-
công nghệ 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

Hà Nội Số 35  

205 
Cơ chế chia sẻ tri thức và mức độ tiếp nhận tri thức của đội 
ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Cao Thị Thanh 

 Lê Đức Thủy 

Khoa học-
công nghệ 

206 
Các yếu tố tác động đến ý định tham gia nghiên cứu khoa 
học của giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Thị Nguyệt 
Dung  

Đỗ Thị Phương Nga 

Khoa học-
công nghệ 

207 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chia sẻ kiến thức của sinh viên 
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Mạnh Cường 

Nguyễn Tiến Lợi 

Khoa học-
công nghệ 

208 
Ảnh hưởng của chỉ Số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh thành Việt Nam giai đoạn 2012-2016 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 37  

Nguyễn Mạnh Cường 

 Hồ Văn Long 

Khoa học-
công nghệ 

209 
The effects of combining peer written feedback and oral 
conferencing on English major freshmen's attitudes and 
paragraph writing performance 

Tạp chí khoa học & công nghệ 
Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 32 

Dương Thị Thanh 
Hoa Hoàng Thị 
Quỳnh Dương 

Khoa học - 
Xã hội 

210 
Nghiên cứu việc ứng dụng chiến lược đọc sâu của sinh viên 
năm thứ 3 hệ chuyên ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà 
Nội 

Tạp chí khoa học & công nghệ 
Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Số 32 

Lê Mai Vân  

Phạm Anh Tiến  

Nguyễn Thị Hưởng 

Khoa học - 
Xã hội 

211 
Tăng cường hiểu biết và đẩy mạnh kiểm tra đánh giá hỗ trợ 
học tập - biện pháp khả thi để nâng cao hiệu quả giáo dục 
ngoại ngữ tại các trường đại học cao đẳng ở Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia Trần Thị Duyên 
Giảng dạy 
ngoại ngữ 

212 
Problems with IELTS writing task 2 faced by third- year 
major English students at HaUI 

Tạp chí Khoa học và công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 32  

Bùi Thị Hiền 
Khoa học - 

Xã hội 

213 Sử dụng hoạt động "đóng vai" để cải thiện kỹ năng nói cho 
sinh viên năm thứ nhất chuyên tiếng Anh Trường ĐHCN Hà 

Tạp chí Khoa học và công 
nghệ Trường Đại học Công 

Nguyễn Thị Huyền 
Nguyễn Thị Minh 

Khoa học - 
Xã hội 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

nội nghiệp Hà Nội Số 33 Thảo Trần Thị Dung 

214 
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học Tiếng Anh của sinh 
viên trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy 

Tạp chí Phòng Cháy Chữa 
Cháy 

Bùi Thị Hiền  

Nguyễn Bích Ngọc 

Khoa học - 
Xã hội 

215 
Thái độ và mong muốn của sinh viên năm thứ nhất ngành 
tiếng Anh đối với phản hồi chữa lỗi bài viết của giáo viên tại 
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Thị Đan Quế 

 Phạm Thị Mỹ Hạnh  

Cao Thị Thu Hương 

Khoa học-
công nghệ 

216 
Nghiên cứu tính chất của Protein sử dụng hình thức luận 
ginzbug- landau bậc 4 

Journal of science of HNUE 
Natural Sci 2016 Vol61No4 
pp39-44 

Trần Thị Nhàn Vật Lý 

217 
Dạy học kiến tạo khi giảng dạy một Số bài toán áp dụng 
nguyên lý Dirichlet 

Tạp chí Quản lý  Giáo dục Số 
6 tháng 6-2016 

Nguyễn Văn Tuấn 
Phương 

pháp giảng 
dạy 

218 
Vai trò của công nghiệp- dịch vụ trong hiệu quả hoạt động 
nông nghiệp của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam 

Tạp chí  kinh tế và phát triển 
Số 224 tháng 02/2016 23-30 

Nguyễn Thị Minh 

Phùng Minh Đức 

Nguyễn Liên Hương 

Nguyễn Văn Trượng 

Lê Thị Anh 

Mô hình 
toán kinh tế 

219 Bản chất và cấu trúc năng lực tự học 
Tạp chí giáo chức số 106/tháng 
2/2016 

Nguyễn Giang Nam 
Nghiên cứu 

kinh 
nghiệm 

220 
Phẩm chất tâm lý phù hợp nghề của sinh viên hướng dẫn du 
lịch 

Tạp chí Tâm lý học xã hội Số 
01 

Phí Công Mạnh Tâm lý học 

221 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại 
huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33 

Lê Thu Hương  

Trần Đức Thành  

Nguyễn Thị Hồng 
Vân 

Du lịch 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

222 
Văn chỉ làng Phùng Xá (Xã Phùng Xá huyện Thạch Thất Hà 
Nội) và một Số vấn đề về nguồn gốc các nhà khoa bảng của 
làng 

Thông báo Hán nôm học NXB 
Thế Giới 

Bùi Xuân Đính  

Nguyễn Phương Thảo 

Hán nôm 
học 

223 
Du lịch Cộng đồng – Hướng tiếp cận nhằm xoá đói giảm 
nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu Số miền núi phía Bắc 

Tạp chí Du lịch Tổng cục Du 
lịch Việt Nam 

Trần Đức Thành 

Hoàng Thị Phương 
Nga 

Du lịch 

224 
Đánh giá tổng hợp các nguồn lực phát triển du lịch sinh thái 
dựa vào cộng đồng vùng Đông Bắc Việt Nam 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Lê Thu Hương  

Trần Đức Thành 
Du lịch 

225 Giải pháp phát triển du lịch Homestay ở Mộc Châu 
Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Thị Hồng 
Vân 

Du lịch 

226 
Một Số rào cản về thực hiện tín dụng cho học sinh sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội chi 
nhánh thành phố Hà Nội 

Tạp chí Giáo dục lý luận chính 
trị Số 245 156-158 

Trần Thị Minh Trâm 
Kinh tế 
chính trị 

227 
Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của 
các nước phát triển trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam 

Tạp chí Giáo dục lý luận Số 
245 

Trần Thị Thúy Chinh 
Chủ nghĩa 

xã hội khoa 
học 

228 
Lòng yêu nước và tinh thần vượt khó của thanh niên Nguyễn 
Tất Thành - Quá khứ và hiện tại 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp 
học viện - Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 

Lê Văn Phục  
Trần Thị Thúy Chinh 

Chủ nghĩa 
xã hội khoa 

học 

229 
Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng của Ph Ăngghen và ý nghĩa 
của nó đối với Việt Nam hiện nay 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp 
học viện - Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Lan   

Nguyễn Thị Tuyết 

Khoa học 
xã hội 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

230 
Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường Đại học - Một 
yêu cầu cấp bách hiện nay 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 
Số 288/2016 59-61 

Vũ Thị Hồng Vân Pháp luật 

231 
Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc ít người nhìn từ thực 
tiễn ở Yên Bái 

Tạp chí Người làm báo Số 389 
tháng 7/2016 57-58 

Hoàng Thị Hương 
Thu 

Pháp luật 

232 Quan niệm của Sharia về lối Sống của tín đồ Hồi giáo 
Triết học tôn giáo với những 
vấn đề nhân sinh quan: Lý luận 
và thực tiễn Nxb Tôn giáo 

 Phùng Danh Cường Triết học 

233 Tính hiếu học của người Việt Nam 
Tạp chí Khoa học xã hội Việt 
Nam Số 101 

Lê Văn Mười              Triết học 

234 
Biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy học các vấn đề 
chính trị Mác - Lênin ở trường ĐH CĐ hiện nay  

Tạp chí Giáo chức VN 
 Số 107 

Lê Thị Hồng Khuyên  xã hội 

235 
Một Số lưu ý nâng cao tính thực tiễn bài giảng Lý luận 
KTCT ở trường ĐH CĐ 

Tạp chí Giáo chức VN 
 Số 108 

Lê Thị Hồng Khuyên  xã hội 

236 
Phương pháp dự án - biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả 
dạy học Lý luận KTCT Mác - Lênin ở trường ĐH CĐ 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 
129 

Lê Thị Hồng Khuyên  xã hội 

237 
Đổi mới kiểm tra đánh giá tiếp cận năng lực trong dạy học 
Lý luận KTCT ở trường CĐSPTW 

Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt 
(5/2016) 

Lê Thị Hồng Khuyên  
Tưởng Thị Thắm 

xã hội 

238 
Một Số yêu cầu nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy học 
thuyết giá trị của CMác ở trường ĐH CĐ hiện nay 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 
 Số 124 

Tưởng Thị Thắm 
Lê Thị Hồng Khuyên 

xã hội 

239 
Vận dụng PPDH tích cực lấy người học làm trung tâm vào 
giảng dạy nội dung KTCT của CNMLN ở trường ĐH CĐ 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục  
Số đặc biệt (6/2016) 

Lê Thị Hồng Khuyên   

Trần Thị Mai Phương 
xã hội 

240 
Sử dụng bài tập góp phần nâng cao tính thực tiễn trong dạy 
học Lý luận KTCT Mác - Lênin ở trường ĐH CĐ 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 
6/2016 

Lê Thị Hồng Khuyên xã hội 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

241 
Học tập trải nghiệm - biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong 
giảng dạy Lý luận KTCT của CNMLN ở trường ĐH CĐ 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 
Số 111 

Lê Thị Hồng Khuyên  

Trần Thị Mai Phương 
xã hội 

242 
Thực trạng hoạt động học tập Lý luận KTCTMLN ở trường 
ĐH CĐ hiện nay 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 
7/2016 

Lê Thị Hồng Khuyên xã hội 

243 
Mâu thuẩn lợi ích giữa chủ doanh nghiệp và người lao động 
ở Việt Nam 

Tạp chí Khoa học và Xã Hội 
Việt Nam Số 98 2016 

Trần Thị Bích Huệ xã hội 

244 
Quy trình chuẩn bị bài giảng trong dạy học lý luận kinh tế - 
chính trị Mác-Lênin theo hướng đề cao tính thực tiễn ở một 
Số trường Đại học cao đẳng hiện nay 

Tạp Chí Giáo dục Số tháng 
9/2016 

Lê Thị Hồng Khuyên xã hội 

245 
Phát triển năng lực học tập theo hướng đề cao tính thực tiễn 
trong dạy học lý luận chính trị Mác-Lênin 

Journal of science of HNUE 

Số 612016 
Lê Thị Hồng Khuyên xã hội 

246 
Kinh nghiệm một Số quốc gia về nâng cao chất lượng tín 
dụng cho HSSV 

Tạp chí Giáo dục lý luận Số 
2422016 

Trần Thị Minh Trâm xã hội 

247 
Tín dụng cho SV có hoàn cảnh khó khăn: yêu cầu tất yếu 
trong điều kiện hiện nay 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – TBD 
Số tháng 9/2016 

Trần Thị Minh Trâm xã hội 

248 
Một Số vấn đề lý luận về tín dụng cho HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn ở VN hiện nay 

Tạp chí GD&XH Số tháng 
9/2016 

Trần Thị Minh Trâm xã hội 

249 
Nghiên cứu khả năng sử dụng xăng sinh học E10 và E20 trên 
động cơ xe máy đang lưu hành ở Việt Nam 

Tạp chí Khoa học và công 
nghệ Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 32 

 Đinh Xuân Thành  

Phạm Hữu Tuyến  

Tống Mạnh Hùng 

Cơ khí 
động lực 

250 
Ảnh hưởng của chế độ tải của động cơ đến hiệu quả biến đổi 
nhiệt hóa xăng của bộ xúc tác tận dụng nhiệt khí thải 

Tạp chí Khoa học và công 
nghệ ĐHCN Hà Nội Số 34 

Hoàng Đình Long   

Đinh Xuân Thành  

Phạm Ngọc Anh  

Cơ khí 
động lực 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

251 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ nhám điện cực đến độ 
nhám chi tiết gia công  khi gia công bằng tia lửa điện trên 
máy xung điện bằng điện cực đồng  

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33  

Nguyễn Văn Đức  

Phạm Văn Bổng  

Phạm Văn Đông 

Khoa học - 
Công nghệ 

252 Ứng dụng thuật toán giải mã MAP cho mã LDPC 
Khoa học và công nghệ 
(Trường ĐHCN Hà Nội) Số 32 

Trần Hữu Toàn  

Bạch Nhật Hồng 

Kỹ thuật 
điện tử 

253 Mô hình Petri Net thời gian của các mạch Số 
Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 35 

Dư Đình Viên 

Hồ Khánh Lâm 

Khoa học - 
công nghệ 

254 Cảm nhận phổ tần đa băng trong mạng vô tuyến khả tri 
Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Nguyễn Viết Đảm 

Dư Đình Viên 

Khoa học - 
công nghệ 

255 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một Số thông Số công nghệ đến 
nhám bề mặt khi gia công thép SUS304 trên máy cắt dây tia 
lửa điện GS2532B 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 36 

Đặng Xuân Thao 
Chu Anh Tuấn 
Nguyễn Huy Kiên 

Cơ khí 

256 
Độ cứng lớp phủ Cr3C2 - NiCr trên bề mặt trục thép 40Cr 
bằng phương pháp phun ôxy - nhiên liệu tốc độ cao (HVOF) 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Nguyễn Chí Bảo 

Đinh Văn Chiến 

 

Khoa học - 
công nghệ 

257 
Nghiên cứu đặc tính ma sát giữa bề mặt con lăn cao su trên 
trục cuốn với giấy in và ảnh hưởng của nhám bề mặt 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ (Trường ĐH Công 
nghiệp Hà Nội) Số 32 

Phạm Đức Cường  

và cộng sự 

Ma sát Vật 
liệu 

258 
Nghiên cứu tuyển tách Antimon-Asen trong quặng đa kim 
Antimon-vàng vùng Hà Giang-Tuyên Quang 

Tạp chí Công nghiệp Mỏ Số 3 
Phạm Đức Cường  

và cộng sự 

Khai 
khoáng 

259 
Nghiên cứu ứng dụng tinh dầu vỏ quả chanh trong sản xuất 
bánh quy xốp và thạch  rau câu 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ- Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33 

Nguyễn Văn Lợi 
Công nghệ 
Thực phẩm 

260 Sử dụng chế phẩm enzim β-glucosidaza nhằm tăng hương Tạp chí Khoa học và Công Nguyễn Văn Lợi  Công nghệ 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

dịch quả vải tươi nghệ- Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội Số 33 

và cộng sự Thực phẩm 

261 
Study on components physic-chemical indicators and 
biological activity of the oil of Alpinia Galanga (L) Willd in 
Phu Tho 

African Journal of 
Biotechnology 16 pp 27- 35 

Nguyễn Văn Lợi 
Công nghệ 
Thực phẩm 

262 
Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các 
cấu tử tạo hương trong tinh dầu quả phật thủ Hà Nội (Citrus 
medica l var sarcodactylis sw) 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Tập 54- Số 6A trang 65- 
72 

Nguyễn Văn Lợi 
Công nghệ 
Thực phẩm 

263 
Nghiên cứu quy trình tách chiết và xác định các cấu tử trong 
tinh dầu củ nghệ Bắc Ninh (Curcuma xanthorrhiza roxburgh) 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Tập 54- Số 6A trang 78-
84 

Nguyễn Văn Lợi  

và cộng sự 

Công nghệ 
Thực phẩm 

264 
Xác định thành phần hóa học của quả mắc ca thu hoạch ở 
các thời điểm khác nhau 

Tạp chí Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 

Nguyễn Văn Lợi  

 

Công nghệ 
Thực phẩm 

265 
Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản chitosan đến sự 
biến đổi của chất lượng quả xoài sau thu hoạch  

Tạp chí Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 

Nguyễn Văn Lợi  

 

Công nghệ 
Thực phẩm 

266 
Study on the chemical composition biological activity and  
physico-chemical indicators of the weft-peel oil of Bac 
Giang oranges extracted by cold-pressing method 

Tạp chí Khoa học- Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội 

Nguyễn Văn Lợi 
Công nghệ 
Thực phẩm 

267 
Tối ưu hóa quá trình chưng cất tinh dầu vỏ quả cam sành Hà 
Giang 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ 

Nguyễn Văn Lợi  

Hoàng Đình Hòa 

Công nghệ 
Thực phẩm 

268 
Ứng dụng hương liệu quả có múi trong công nghiệp  sản 
xuất đồ 

Tạp chí Khoa học công nghệ 
trường Đại học công Nghiệp 
Hà Nội Số 35  

Nguyễn Văn Lợi 
Khoa học-
công nghệ 

269 
Nghiên cứu ảnh hưởng của Al2O3 kích thước 200nm đến hệ 
Số ma sát của vật liệu ma sát thiêu kết nền đồng 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Phạm Đức Cường 

Và cộng sự 

Khoa học - 
công nghệ 

270 Xác định khả năng quét gốc tự do giá trị LogP và momen Tạp chí Khoa học & Công Nguyễn Văn Lợi Khoa học - 
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TT Tên bài báo 
Thông tin tạp chí 

(tên số tập) 
Tác giả Lĩnh vực 

lưỡng cực của tinh dầu vỏ quả quýt Lý Nhân nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

công nghệ 

271 Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua Mắc ca 
Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ trường Đại học Công 
nghiệp hà Nội Số 37 

Nguyễn Văn Lợi 
Khoa học - 
công nghệ 

272 
Nghiên cứu tách chiết và xác định  hoạt tính sinh học của các 
cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả phật thủ 

Tạp Chí Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn 

Nguyễn Văn Lợi  

Hoàng Đình Hòa 

Khoa học - 
công nghệ 

273 
Nghiên cứu tách chiết nhóm cấu tử tạo hương và xác định 
hoạt tính sinh học của chúng trong tinh dầu vỏ quả quýt 
Lạng Sơn 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH 
Sư phạm Hà Nội 

Nguyễn Văn Lợi 
Khoa học - 
công nghệ 

274 Xác định phương pháp tách dầu Mắc Ca Tạp chí Công nghiệp Hóa chất Nguyễn Văn Lợi 
Khoa học - 
công nghệ 

275 
Nghiên cứu xác định các cấu tử của tinh dầu vỏ cây phật thủ 
ở các thời điểm thu hoạch khác nhau 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 

Nguyễn Văn Lợi 
Khoa học - 
công nghệ 

276 
Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản đến chất lượng quả 
bưởi phúc trạch 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ 

Nguyễn Văn Lợi 
Khoa học - 
công nghệ 

277 
Xác định khả năng bảo quản thịt gà bằng tinh dầu vỏ quả 
chanh 

Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên 

Nguyễn Văn Lợi 
Khoa học - 
công nghệ 

 


